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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 485/2018/QĐDS-ST. 

Ngày: 20-3-2018. 

V/v yêu cầu tuyên bố một người 

là đã chết. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

- Thành phần giải quyết việc dân sự:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Vũ Thị Thúy Vân. 

Thư ký phiên họp: Bà Võ Hải An - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự 

thụ lý số 1856/2017/TLST-VDS ngày 19 tháng 9 năm 2017 về "Yêu cầu tuyên 

bố một người là đã chết" theo Quyết định mở phiên họp số 51/2018/QĐST-VDS 

ngày 07 tháng 3 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà B.T, sinh năm 1953. 

Địa chỉ: 25/25/12 Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông 

N.N.T, sinh năm 1990 (Giấy ủy quyền ngày 11/7/2017, số công chứng 5781 tại 

Văn phòng Công chứng Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), địa chỉ: BD, 

Phường 2, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà V.T.T, sinh năm 1980; 

2/ Ông V.T, sinh năm 1983; 

3/ Bà V.T.R, sinh năm 1985; 

Cùng địa chỉ: SK, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông 

N.N.T, sinh năm 1990 (Giấy ủy quyền ngày 30/9/2017, số công chứng 8922 tại 

Văn phòng Công chứng Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), địa chỉ: 451/15 

Bạch Đằng, Phường 2, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Những vẫn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

* Tại đơn yêu cầu và bản tự khai, bà Đỗ Thị Bích Thủy yêu cầu Tòa án tuyên 

bố chồng bà tên V.N.L, sinh năm 1930, địa chỉ cư trú cuối cùng 293/41/17 Bạch 

Đằng, Phường 23 (nay là Phường 15), quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh là đã chết vì từ năm 1985, ông Lê đi làm ăn xa nhưng đến nay vẫn không trở 

về nhà. Bà cùng các con đã nhiều lần tìm kiếm thông tin của ông Lê nhưng không 

ai biết ông Lê còn sống hay đã chết. 

* Ông N.N.T, người đại diện hợp pháp của những người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan, tại Bản tự khai ngày 02/10/2017, thống nhất với nội dung 

trình bày của bà Đỗ Thị Bích Thủy và đồng ý với yêu cầu của bà Thủy về việc 

tuyên bố ông V.N.L, sinh năm 1930, địa chỉ cư trú cuối cùng 293/41/17 Bạch 

Đằng, Phường 23 (nay là Phường 15), quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh là đã chết. 

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh: Tòa án 

nhân dân quận Bình Thạnh thụ lý yêu cầu của bà Đỗ Thị Bích Thủy tuyên bố 

ông V.N.L, sinh năm 1930, địa chỉ cư trú cuối cùng 293/41/17 Bạch Đằng, 

Phường 23 (nay là Phường 15), quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là đã 

chết là đúng thẩm quyền, xác định đúng quan hệ pháp luật. Việc cấp, tống đạt, 

thông báo các văn bản tố tụng cho đương sự đúng quy định, đương sự thực hiện 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về nội 

dung, căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký nhân khẩu trong hộ ngày 25/8/1980, kết 

quả cung cấp tài liệu chứng cứ của Công an quận Bình Thạnh và Công an 

Phường 15, quận Bình Thạnh đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Thủy 

tuyên bố ông V.N.L là đã chết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

xem xét tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Bình Thạnh nhận định: 

[1]  Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Bà Đỗ Thị Bích Thủy yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết đối với 

ông V.N.L, sinh năm 1930, địa chỉ cư trú cuối cùng 293/41/17 Bạch Đằng, 

Phường 23 (nay là Phường 15), quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn 

cứ khoản 4 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng 
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dân sự, đây là yêu cầu tuyên bố một người là đã chết thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[2]  Về người tham gia tố tụng và sự có mặt của các đương sự:  

Ông N.N.T là người đại diện hợp pháp của người yêu cầu bà B.T, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan V.T.R, V.T, V.T.T có đơn đề nghị Tòa án giải 

quyết vắng mặt đề ngày 09/3/2018 và thể hiện vẫn giữ yêu cầu giải quyết việc 

dân sự ban đầu của bà B.T. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 367 Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Tòa án vẫn tiến hành phiên họp vắng mặt đương sự. 

[3]  Về nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Bà B.T và ông V.N.L kết hôn ngày 24/04/1980 tại Uỷ ban nhân dân 

Phường 23 (Nay là Phường 15), quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh theo 

Giấy chứng nhận kết hôn số 21 quyển số 01. Trong quá trình chung sống, ông 

Lê và bà B.T có ba người con chung tên V.T.T, sinh ngày 24/12/1980, V.T, sinh 

ngày 28/10/1983, và V.T.R, sinh ngày 11/5/1985.  

Tại bản khai nhân khẩu năm 1976, ông V.N.L khai sinh năm 1930, số căn 

cước 05762400, có cha tên L.V.X, sinh năm 1911 và mẹ là bà N.T.T, sinh năm 

1916 (đã chết). Tại giấy đăng ký nhân khẩu thường trú ký ngày 25/8/1980, ông 

V.N.L, sinh năm 1930, có đăng ký thường trú tại BD, Phường 23 (Nay là 

Phường 15), quận Bình Thạnh từ ngày 10/8/1977. Theo kết quả cung cấp chứng 

cứ của Công an quận Bình Thạnh, ông V.N.L đã thông báo chuyển đi năm 1985. 

Đồng thời, Công an Phường 15, quận Bình Thạnh xác nhận hiện tại không có 

nhân khẩu tên V.N.L cư trú tại số BD, Phường 23 (Nay là Phường 15), quận 

Bình Thạnh. Kết quả này phù hợp với sự thừa nhận của bà Thủy. Đồng thời, 

trong quá trình giải quyết, Toà án đã ra Quyết định số 1033/2017/QĐ-TA ngày 

25/9/2017 thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết 

đối với ông V.N.L, sinh năm 1930, CMND số 020621943 cấp ngày 09/01/1979 

tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cư trú cuối cùng số BD, Phường 23 

(Nay là Phường 15), quận Bình Thạnh theo quy định tại Điều 388 Bộ luật Tố 

tụng dân sự nhưng đã quá 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên 

ngày 30/09/2017 mà Toà án và các đương sự không nhận được tin tức của ông 

V.N.L. Xét thấy có đủ căn cứ chấp nhận yêu cầu của bà B.T về việc yêu cầu 

tuyên bố chết đối với ông V.N.L, sinh năm 1930, chứng minh nhân dân số 

020621943 cấp ngày 09/01/1979 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cư 

trú cuối cùng BD, Phường 23 (nay là Phường 15), quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Xét thấy, thời điểm biết được tin tức cuối cùng của ông V.N.L là năm 1985 

mà không xác định được ngày, tháng. Căn cứ Điều 68, điểm d khoản 1 Điều 71 

Bộ luật Dân sự năm 2015, thời điểm biết được tin tức cuối cùng của ông V.N.L 
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được tính từ ngày 01/01/1986 nên xác định ngày chết của ông V.N.L là ngày 

02/01/1991. 

[4]  Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: 

Căn cứ khoản 1 Điều 149 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 1 Điều 37 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, người yêu cầu bà B.T phải chịu lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

300.000.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 4 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39, Điều 

48, khoản 1 Điều 149, Điều 361, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372, 

khoản 1 Điều 391, Điều 393  Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 68, Điều 71, Điều 72 Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội; 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà B.T. 

Tuyên bố ông V.N.L, sinh năm 1930, chứng minh nhân dân số 020621943 

cấp ngày 09/01/1979 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ cư trú cuối 

cùng BD, Phường 23 (nay là Phường 15), quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh là đã chết.  

Ngày chết của ông V.N.L được xác định là ngày 02/01/1991 (Ngày hai 

tháng một năm một ngàn chín trăm chín mươi mốt). 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn 

đồng) bà B.T phải chịu được cấn trừ vào 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) tiền 

tạm ứng lệ phí đã nộp theo Biên lai số 0002914 ngày 15 tháng 9 năm 2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh. Bà B.T đã nộp đủ lệ phí. 

3. Quyền kháng cáo: 

Bà B.T, bà V.T.T, ông V.T, bà V.T.R được quyền kháng cáo đối với quyết 

định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc từ ngày 

quyết định được niêm yết. 

Nơi nhận:   
- TAND TPHCM; 

- VKSND Q.Bình Thạnh; 

- Chi cục THADS Q.Bình Thạnh; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

Vũ Thị Thúy Vân 
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